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1 24CB4183 RaPát ABih 10/10/1987 Quảng Nam Nam Cơ Tu 5.0 5.0 Đạt
2 24CB4184 Alăng Thị Che 25/05/1990 Quảng Nam Nữ Cơ Tu 7.7 5.5 Đạt
3 24CB4185 Võ Hải Danh 02/11/2002 Quảng Ngãi Nam Kinh 5.0 7.0 Đạt
4 24CB4186 Dương Thành Đạt 30/10/1997 Quảng Nam Nam Kinh 6.7 7.5 Đạt
5 24CB4187 Hồ Thị Thanh Hẳn 02/01/2000 Quảng Nam Nữ Xơ Đăng 8.3 9.0 Đạt
6 24CB4188 Ngô Thị Yến Hồng 24/05/2002 Quảng Nam Nữ Kinh 6.3 9.0 Đạt
7 24CB4189 Nguyễn Thị Thu Hường 18/11/2002 Quảng Nam Nữ Kinh 7.3 9.5 Đạt
8 24CB4190 Nguyễn Thị Thu Huyền 23/02/2000 Quảng Nam Nữ Kinh 5.0 7.0 Đạt
9 24CB4191 Trần Văn Hy 02/08/1989 Quảng Ngãi Nam Kinh 6.7 7.5 Đạt
10 24CB4192 Nguyễn Quốc Khánh 01/01/1986 Quảng Nam Nam Kinh 7.0 8.0 Đạt
11 24CB4193 Lê Thị Phương Lan 10/08/2001 Quảng Nam Nữ Kinh 7.3 7.5 Đạt
12 24CB4194 Ra Pát Thị Năm Nia 12/10/1987 Quảng Nam Nữ Cơ Tu 6.0 6.0 Đạt
13 24CB4195 Arất Thị Phíu 05/10/1987 Quảng Nam Nữ Cơ Tu 9.0 6.0 Đạt
14 24CB4197 Bùi Ngọc Quang 21/01/1989 Quảng Nam Nam Kinh 5.0 9.0 Đạt
15 24CB4199 Phùng Nhật Tân 03/05/2000 Đà Nẵng Nam Kinh 9.0 9.5 Đạt
16 24CB4200 Nguyễn Phương Thanh 02/12/1995 Nghệ An Nữ Kinh 5.3 9.0 Đạt
17 24CB4201 Châu Văn Thành 02/07/2000 Quảng Nam Nam Kinh 7.0 9.0 Đạt
18 24CB4202 Nguyễn Văn Thu 02/08/1980 Quảng Nam Nam Kinh 5.0 8.5 Đạt
19 24CB4203 Nguyễn Đình Thuận 07/10/1997 Quảng Ngãi Nam Kinh 5.0 7.5 Đạt
20 24CB4204 Nguyễn Thị Kim Thúy 14/05/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh 5.0 7.0 Đạt
21 24CB4205 Hồ Thị Thủy 20/11/1985 Đăk Lăk Nữ Kinh 5.3 9.0 Đạt
22 24CB4206 Nguyễn Đức Tĩnh 02/11/2000 Quảng Nam Nam Kinh 7.0 9.5 Đạt
23 24CB4207 Trần Văn Tri 20/06/1982 Quảng Ngãi Nam Kinh 5.0 7.0 Đạt
24 24CB4208 Trần Thị Bích Vân 02/05/1985 Quảng Nam Nữ Kinh 8.7 7.0 Đạt
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